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Néi thiét bi

N6i thiét bi

1.Két ndi thiét bi voi Battery Backup va cic dau ra Chong
Qua Ap. Khi Back-UPS nhan dugc ngudn AC, nhitng déu ra — |5 B
ndy s& cAp ngudn cho thiét bj dugc két ndi. Khi mét dién : <\LD %
hodc cac truc trac ve dién khac, dau ra Battery Backup s€
nhén ngudn trong mot khoang thoi gian han ché tur thiét bi. wasTer | [

2.Hay st dung day ngudén AC dé nbi Back-UPS truc tiép véi - olo

dau ra ngudn dién.

3.Két ndi bo dinh tuyén hodc modem cap véi cac cong tuong

ung.

Cai dit phan mém PowerChute® Personal Edition

1.K&t ndi cap giao dién phan mém USB kém theo v6i cong dir MEn Finh 0, s
li€u, va dau kia véi may tinh c6 truy cép internet. \ E

2.Hay truy cap www.apc.com/tools/download.

May tinh 7
a n] 0 May In hoac
{ May Quét

3.Chon PowerChute Personal Edition. Sau d6 chon hé diéu hanh thich hop va lam theo cic huéng din dé tai

phan mém ve.

Van hanh

Giao dién hién thi
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On Line (C6 Ngudn)—UPS dang cdp ngudn cho thiét bj duoc két ndi.
Power-Saving (Tiét Kiém Dién)—Dau ra chinh va dau ra c6 kiém
soat dugc kich hoat, tiét kiém dién khi thiét bi chinh ¢ ché d6 nghi
hodc cho.

Load Capacity (Kha Nang Tal)—Tal duogc cho biét bang s phan
phat sang, tr mot dén nam. Néu tai vuot qua kha nang dugc danh gia,
biéu tugng Overload (Qua Tai) s& nhap nhay.

Battery Charge (Sac Pin)}—Murc sac pin duoc thé hién bang s6 phan
phat sang. Khi tit ca nam khdi phat sang, c6 nghia l1a Back-UPS duoc
sac pin ddy. Khi mot khéi duoc 14p dy, Back-UPS sép can pin, chi s&
s& nhap nhay va thiét b s& lién tuc phat ra tiéng bip.

Overload (Qu4 Tai)—Nhu cau ngudn cho tai di vuot qua cong suit
cua Back-UPS.

Event (Su Kién)—C6 mot su kién xuét hién va can chi ¥ dén thiét bi.
Automatic Voltage Regulation (Piéu Ap Ty Dong)—Thlet bi dang
bu dap dién thé dau vao rat thap, ma khong str dung ngudn pin.

In (Vao)—bién thé dau vao.

Out (Ra)—Dién thé dau ra.

System Faults (L8i Hé Thong)—H¢ thong c6 15i. S6 15i s& sang trén
giao dién hién thi. Xem“Ldi Hé Théng” ¢ trang 4.

Mute (Tit Tiéng)—Am canh bao da bi tat.

Replace Battery (Thay Pin)—Chua két ndi pin hodc pin gan hét tudi
tho su dung. Hay thay pin.

On Battery (Nguon Tir Pln)—Thlet bi dang cip nguon du trlr cua
pin cho thiét bi dugc két ndi, nd s& phat ra tiéng bip bdn 1an trong mdi
30 gidy.
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Cac ché do van hanh
Nhén DISPLAY (Man Hinh Hién Thi) dé cudn qua cac man hinh hién thi.

Ché D6 On Line (C6 Ngudn) Ché Do On Battery (Nguén Tir Pin)
Input Voltage (Pién Thé Pau Vao) Thoi gian hoat dong wdc lugng tinh bang phut
B6 dém Power Event Counter (B6 Pém Sy Kién Nguon)
Thoi gian hoat dong udc luong Output Voltage (Pién The Pau Ra)

Load in Watts (Tai tinh bang Wat) Input Voltage (Pién Thé Bau Vao)

Tai tinh theo % Load in Watts (Tai tinh bang Wat)

Output Voltage (Pién Thé Pau Ra) Téi tinh theo %

Output Frequency (Tan SO Xuat) Output Frequency (Tan So6 Xuat)

Cac chi sé trang thai khac
AVR: Tinh ning Automatic Voltage Regulation (AVR) (Piéu Ap Tu Dong) s& bu dép dién thé dau
-%-ﬁ vao qua thap, ma khong st dung nguodn tir pin. Khi biéu tugng AVR sang 1én trén man hinh LCD,
AVR thiét bi & ché do Boost (Tang), str dung tinh ndng AVR.

Cau hinh

Power-Saving Master (Pau Ra Chinh Tiét Kiém Nang Lwong) va Controlled (Pau Ra Cé Kiém Soat)
Dé tiét kiém dién, hiy cai dit cdu hinh sao cho Back-UPS nhén ra thiét bi Chinh, ching han nhu may
tinh dé ban hodc thi€t bi thu A/V, va céc thiét bi ngoai vi C6 Kiém Soat, chang han nhu may in, loa,
hodc may quét. Khi thi€t bi Chinh ¢ ché d¢ Sleep (Nghi) hodc Standby (Cho), hodc ¢ vi tri OFF
(TAT), thi (cé4c) thiét bj C6 Kiém Soat s& cling tat, dé tict kiém dién.

Kich hoat tinh nang Power-Saving. Nhin va giir ddng thdi MUTE va DISPLAY trong hai gidy. Thiét bj s& phat
ra tiéng bip d€ cho biét tinh nang nay duoc kich hoat. Bi€u tuong 14 cay trén man hinh hién thi sé phat sang.

Tét tinh nang Power-Saving. Nhin va giit dong thdi MUTE va DISPLAY trong hai gidy. Thiét bi s& pht ra tiéng
bip dé cho biét tinh ndng nay da dugc tat. Bi€u tugng 14 cay trén man hinh hién thi s€ toi di.

it ngwéng. Luong dién duge mot thiét b sir dung ¢ ché do Sleep hodc Standby khac nhau tiy thiét bi. Co thé
phai diéu chinh ngudng dé dau ra Master phat tin hi¢u cho dau ra Controlled tat.

1.Dam bao thiét bj chinh dugc két ndi v6i dau ra Master. Dit thiét bi d6 ¢ ché do Sleep hodc Standby, hodc OFF
(TAT).

2.Nhén dong thoi DISPLAY va MUTE va giit trong sau gidy, cho dén khi biéu tuong 14 ciy nhap nhay ba lan va thiét
bi phat ra tiéng bip ba lan.

3.Liic nay thiét bi Back-UPS s& nhan ra mirc ngudng cuta thiét bi Chinh va luu lai dudi dang thiét 1ap ngudng
mai.

Man Hinh LCD Tiét Kiém Dién

Khi ngu@)n thiét bi duoc Bat, man hinh LCD ¢6 thé van sang hoac ti di dé tiét kiém nang luong.

1.Ché DB LCD Full Time (Toan Thoi Gian): Nhan va gitt DISPLAY trong hai gidy. Man hinh LCD s& sang va thiét
bi s€ phat ra tiéng bip dé xac nhén ché d6 Full-Time.

2.Ché P Power-Saving: Nhan va giit DISPLAY trong hai gidy. Man hinh LCD s& tdi di va thiét bi s& phat ra tiéng
bip dé xac nhan ché d¢ Power-Saving. Khi & Ché B§ Power-Saving, man hinh LCD s€ sang néu nhan mét nut,
sau do6 no s€ toi di sau 60 gidy khong hoat dong.
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D6 nhay cua thiét bj
Hay diéu chinh d06 nhay cua UPS dé kiém soat thoi diém no6 chuyén sang ché d6 ngudn tir pin; d nhay cang cao,
thi€t bi s€ chuyén sang ché dd nguon tir pin cang thuong xuyén.
1.Pam béo thiét bi dwoc ndi voi ngudn dién, nhung & vi tri OFF (TAT).
2.Nhian va giit nit POWER (Ngudn) trong sau gidy. Thanh LOAD CAPACITY (Cong Suét Tai) s& nhip nhay, cho biét
thict bi dang ¢ ché do 1ap trinh.

3.Nhén lai nit POWER dé xoay qua cic tity chon trinh don. Ding lai & d6 nhay di chon. Thiét bi s& phat ra tiéng
bip dé xac nhan lga chon.

- | T ST

Low sensitivity Medium sensitivity High sensitivity
(P nhay thip) (P9 nhay trung binh) (Do nhay cao)
156-288 Vac 176-282 Vac 176-276 Vac
Pién thé dau vao cuc ky thdp Back-UPS thuong xuyén chuyén Thiét bi dwoc két néi nhay doi
hodc cuc ky cao. (Khong khuyén sang ché dé nguon tir pin. véi bién thién dién thé.

diing d6i véi tai mdy tinh.)

Canh Bao va L6i Hé Thong

Canh bao
Nhin DISPLAY (Man Hinh Hién Thi) dé cudn qua cac man hinh hién thi.

Canh bio 1 Trang thai qua tai ON LINE, Canh béo 3 O ché d6 ON LINE, pin khong
dugc thé hién boi biéu tuong tdt, duoc thé hién béi biéu

l ON LINE sang 1én, va bicu - + tugng nhap nhay.
tugng qua tai nhap nhay. x

Canh bao 2 Trang thai qua tai (ON BATT) Canh bao 4 Pin can, va thanh chi sé

Battery Charge nhép nhay.

cua pin dy phong. Trang thai nay
- + duoc thé hién bang bi€u tugng - 4
%’ qué tai nhép nhay.

L6i Hé Théng
Thiét bi s& hién thi cic thong bao 156i. Hay lién hé bo phan HS Tro K§ Thuét ciia APC dé dugc hd tro thém.

* FO1 - On-Battery Overload
_{Q (Qué Tai Ngudn Tir Pin)
M= * FO2 - On-Battery Output Short
(Pau Ra Ngudn Tir Pin Thiéu)
* FO3 - On-Battery Xcap Overload
(Qua Tai Xcap Ngudn Tir Pin)
* FO4 - Clamp Short
(Thiéu Mach Ghim)
+ FO5 - Charge Fault (Ldi Sac Pin)
* FO6 - Relay Welding
(Han Két Role) Q@
* FO7 - Temperature (Nhiét Do)
+ FO8 - Fan Fault (L6i Quat)
* FO9 - Internal Fault
(Lbi Bén Trong)
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Tham Khao Nhanh vé Nut Chire Nang

A . Thoi gian  Trang Thai .« .-
Chirc nang Nut (idy) UPS Mo ta
Nguon
Power On (Bat Nguén) 0.2 T4t Nhén POWER dé bit diu nhin nguén dién du vao. Néu khong
(!) c6 nguon dau vao A/C, thict bi s€ van hanh trén nguon pin.
Power Off (T4t Ngudn) 2 Bat Thiét bi khér}g nhan dugc ngudn dién dau vao, nhung cung cip
d) tinh nang chong qua ap.
Man hinh hién thij
Truy Vén Trang Thai — 0.2 Bat Xéc nhén trang thai hoac diéu kién cua thiét bi. Man hinh LCD
E@ ' s€ sang trong 60 giay.
Ché d¢ Full-Time/ — 2 Bat Man hinh LCD s& sang va thiét bi s& phat ra tiéng bip dé xéc
Power-Saving 5@ ' nhan ché @ Full-Time. Man hinh LCD sé€ t0i di va thiét bi s€
phat ra tiéng bip dé xac nhéan ché d¢ Power-Saving. Khi & Ché
Do Power-Saving, man hinh LCD s€ sang néu nhan mdt nut,
sau do6 no6 s€ toi di sau 60 gidy khong hoat dong.
Tat tiéng
%lé;l;hé Doi Véi Sy ."’ 0.2 Bat Tat 4m bao do c6 mot sy kién.
Bat/Tét Trang Thai . 2 Bat Bét’ hodc tit am ba’to’. Biéu tuong Mute (T4t Tiéng) s& sang va
Chung .I" thiét bi s€ phat ra ti€ng bip mot 1an. Chiic nang Mute s€ khong
hoat dong trtr phi UPS van hanh trén ngudn tur pin.
Do nhay 6 Tht Biéu’tu(_mg Load Capacity s€ nhap nhay, 9ho bict thict bi dang
d) & ché d6 1ap trinh. Str dung nit POWER d€ cudn qua cac mirc
Low (Thap), Medium (Trung Binh), va High (Cao), dung lai &
d6 nhay da chon. Thiét bi sé phat ra tiéng bip dé xac nhan lya
chon. Xem phan Cau Hinh dé biét thong tin chi tict.
Bat/Tat dau ra Chinh/ 2 Bat Bi€u tugng chicc 14 s€ 61 di cho biet tinh ndng Master Outlet
C6 Kiém Soat a{ IE_:l{’I? ' da bi tit hoic phét sang dé cho biét tinh ning Master Outlet
duoc bat. Thiét bi s€ phat ra tiéng bip mot lan.
Cian Chinh Ngudng . — 6 Bat Tr’ong khi cén chinh thiét lap ngu()‘ng, nén tat thiet bi dugc ket
Chinh/Bat ,l" _=® noi vdi Master Outlet hodc dét & ché do Standby hodc Sleep.
Sau khi hoan tat, biéu tugng Power-Saving s€ nhap nhay 3 lan
va phit ra tiéng bip 3 lan.
Tw Kiém Tra 6 Bat UPS sé tién hanh thir pin bén trong. Luu y: Viéc nay s€ dugc
(thii cong) d) ‘ thyc hién tw dong khi thiét bi duoc ON (BAT).
Cai bat Lai Sy Kién 0.2 Bat Khi man hinh Event (Su Ki¢n) hién 1én, hdy nhan va git
d) % ) DISPLAY, sau d6 nhan POWER, dé x6a bo dém su kién 18i nguon.
Cai Dat Lai Loi 2 Lai Sau khi 16i duoc xac dinh, hdy nhan POWER dé x6a chi so truc
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Nguyén Nhian Cé Thé

Bién Phap Khic Phuc

Back-UPS khong bat 1én.

Thiét bi chua dugc noi véi nguon dién.

Pam bao rang thict bi da duogc két ndi an toan
vGi mot dau ra AC.

Thiét bi ngat mach da bi ngat.

Hay ngat thiét bi khong can thict ra khoi thiét bi.
Cai dit lai thiét bi ngat mach. N6i lai ting thiét
bi mot. Néu thiét bi ngét mach bi ngét lan nita,
hay ngit két ndi thiét bi gay ngit.

Chua noi pin bén trong.

Hay ket noi pin.

DPién thé dau vao qua mirc.

Hay diéu chinh dién thé chuyén va pham vi do
nhay.

Thiét bi khong cap nguon khi
mit di¢n.

Pam béo rang thiét bi thiét yéu khong
khong dugc cam vao dau ra SURGE ONLY.

Ngat ket noi thiet bi ra khoi dau ra SURGE ONLY
va két noi lai voi dau ra BATTERY BACKUP
(Dy Phong Pin).

Thiét bi van hanh & ché d¢
nguon tir pin, trong khi dugc
két n6i voi nguon dién.

Phich cam bi rat mot phan ra khoi 6 cam
tuong, 6 cam tudng khong nhan duogc
nguf“)n dién nira, hodc thiét bi ngét mach da
bi ngit.

Pam bao rang phich cam dugc cam hoan toan
vao 6 cam tuong. Dam bao rang 6 cam tuong
nhan dugc ngudn dién bang cach kiém tra biang
mot thiét bi khac.

Thiét bi dang thyc hién tu kiém tra ty dong.

Khoéng can xtr ly.

bién thé dau vao qua mrc, tan s6 qua muec,
hodc dang song bi bién dang.

Hay dicu chinh dién thé chuyén va pham vi d¢
nhay.

Thiét bi khong cung cap thoi
gian du phong mong muon.

DPau ra Battery Backup co the dugc tai het
hoac tai khong ding cach.

Hay ngat ket noi thiet bi khong thiét yeu ra khoi
dau ra BATTERY BACKUP va két noi thiét bi véi
dau ra SURGE ONLY.

Pin gan day bi can vi mat dién va chua
duoc sac day.

Hay sac bo pin trong 16 gio.

Pin da gan hét tuoi tho sur dung.

Hay thay pin.

Chi s0 REPLACE BATTERY
(Thay Pin) s€ phat sang.

Pin da gan hét tuoi tho sur dung.

Hay thay pin.

Chi s0 OVERLOAD phat sang.

Thiét bi dugc két noi véi thiet bi nay st
dung nhiéu dién hon muc thiét bi nay co
thé cung cap.

Hay ngat k&t noi thiet bj khong thiat yéu ra khoi
dAu ra BATTERY BACKUP va két ndi thiét bi véi
dau ra SURGE ONLY.

Chi s0 SYSTEM FAULT phat
sang, tat ca cac chi so ¢ bang
trwde nhap nhay.

Co 101 bén trong.

Xac dinh xem thong bao 10i bén trong nao dugc
hién thi bang cach tim s hién thi trén man hinh
LCD phu hop véi Thong Bao Loi tuong ting
(xem phan L&i Hé Théng) va lién hé véi bo phan
Hb Tro Ky Thuat ciia APC.

Mot so dau ra khong dugc cap
nguon.

Nguodn cap cho Pau Ra Co Kiém Soat sé
dugc tat co chu y.

Xac nhén rang cac thiét bi ngoai vi chinh xac
da dugc két ndi véi Dau Ra C6 Kiém Soat.
Néu khong mudn tinh nang nay, hay tit
Power-Saving Master va Controlled Outlets.

Pau Ra Co6 Kieém Soat khong
dwoc cap nguon, mic du thiet
bi Chinh khong ¢ ché do nghi.

Nguong Dau Ra Chinh ¢6 thé dugc dat
khong chinh xac.

biéu chinh ngudng dé dau ra Master phat tin
hiéu cho dau ra Controlled tat.

Cai bat va Van Hanh Back-UPS® RS



Théng s6 ky thuat

VA

550 VA
Tai Toi Da 330 W
Dién Thé Dau Vao Danh Nghia 230 v
Pham Vi Dién Thé Pau Vao 176 -282 V

Ngudn Dién

Pham Vi Tan So6

50/60 Hz + 1 Hz

Dang Song Nguon Tu Pin

Séng sin xap xi budc song

Thoi Gian Sac Pin Dién Hinh |17 oi¢

Thoi Gian Chuyén 8 ms, t6i da

Nhiét By Van Hanh 32° dén 104°F (0° dén 40°C)
Nhiét B Luu Gitr 23° dén 113°F (-5° dén 45°C)
Trong Luong Thict Bi 14,8 can Anh (6,7 kg)

Giao dién USB

Phan Loai EMI CE, C-Tick, KETI

Chap thuan CE, TUV-GS, GOST, A-Tick,

KETI, TISI

B6 Phan H6 Tror Khach Hang Toan Cau Cua APC

Hb Tro K§ Thuit
Internet

Toan cau

http://www.apc.com/support
http://www.apc.com

+1 800 555 2725

Bao tri
Néu Back-UPS bi hu hong khi giao hang, hdy thong bao cho
cong ty van chuyén.

Néu can bao tri Back-UPS, vui long khong giri lai cho nha cung

cap.

1.Tham khéo phén Xt Ly Su C5 dé loai trir cac van dé thuong
gap.

2.Néu khong xir Iy duge su ¢b, hiy truy cap
http://www.apc.com/support/.

3.Néu khong xtt 1y dugc sy ¢d, hiy lién hé bo phan H Tro K§
Thuat caa APC.

Cung cAp s6 miu, sb séri Back-UPS va ngay mua. S&n sang xir
1y su ¢b v6i dai dién H3 Tro K§ Thuat ciia APC. Néu viée nay
khong thanh cong, APC s& cip mot sé Return Merchandise
Authorization (RMA) (Cho Phép Tra Hang) va dia chi gui.

Bao hanh

Thoi gian bao hanh 1a ba (3) nim ké tir ngdy mua hang tai Cong
DPdng Chau Au Di véi tat ca cac khu vuc khéc, bao hanh tiéu
chuén 12 hai (2) ndm ké tir ngdy mua. Thi tuc tiéu chuin ciia APC
1a thay thé thiét bi gbc bing thiét b sitra lai tai xwong. Nhing
khéch hang nao phai tré lai thiét bi géc vi viéc chi dinh cac nhan
tai san va dt lich sut gia phai cho biét nhu ciu nhu thé khi lién
hé 1an dAu véi dai dién HS Tro K§ Thuat cia APC. APC s& gii
thiét bi thay thé sau khi phong stra chita nhan dwoc thiét bi co6 18i,
hodc guri chéo sau khi nhan dugc sb thé tin dung hop 1¢. Khach
hang thanh toan chi phi giri thiét bj dén APC. APC thanh toan chi
phi van chuyén hang dudng bd dé giri thiét bi thay thé dén cho
khach hang.

Théng tin hd tro khach hang va bao hanh dugc cung cip tai trang Web cua APC, www.ape.com.

© 2009 American Power Conversion. Bao luu moi quyén. Tt ca cac thwong hidu APC 14 tai san ctia
American Power Conversion. Cac thuong hi¢u khac 1a tai san cua cac chi s¢ hitu twong ung cua chiing.

990-3591
06/2009



	Kho hàng
	Tính an toàn
	Không được lắp đặt UPS ở nơi có ánh nắng trực tiếp, quá nóng, ẩm, hoặc tiếp xúc với chất lỏng.
	Không được kết nối máy in laser hoặc máy sấy tóc với thiết bị này.
	Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối không vượt quá tải tối đa.

	Thông tin tổng quan
	Tắt tiếng
	Các cổng Ethernet
	Bật/Tắt Nguồn
	Thiết bị ngắt mạch
	Màn Hình Hiển Thị/Trình Đơn
	Đầu ra chính Đầu Ra của Battery
	Giao diện hiển thị
	Back-UPS Đầu ra chống quá áp
	Đầu ra được kiểm soát
	Cổng dữ liệu

	Nối pin
	Sạc pin trong ít nhất 16 tiếng trước khi sử dụng.

	Nối thiết bị
	1 . Kết nối thiết bị với Battery Backup và các đầu ra Chống Quá Áp. Khi Back-UPS nhận được nguồn AC, những đầu ra này sẽ cấp nguồn cho thiết bị được kết nối. Khi mất điện hoặc các trục tr...
	2 . Hãy sử dụng dây nguồn AC để nối Back-UPS trực tiếp với đầu ra nguồn điện.
	3 . Kết nối bộ định tuyến hoặc modem cáp với các cổng tương ứng.
	1 . Kết nối cáp giao diện phần mềm USB kèm theo với cổng dữ liệu, và đầu kia với máy tính có truy cập internet.
	2 . Hãy truy cập www.apc.com/tools/download.
	3 . Chọn PowerChute Personal Edition. Sau đó chọn hệ điều hành thích hợp và làm theo các hướng dẫn để tải phần mềm về.

	Vận hành
	On Line (Có Nguồn)—UPS đang cấp nguồn cho thiết bị được kết nối.
	Power-Saving (Tiết Kiệm Điện)—Đầu ra chính và đầu ra có kiểm soát được kích hoạt, tiết kiệm điện khi thiết bị chính ở chế độ nghỉ hoặc chờ.
	Load Capacity (Khả Năng Tải)—Tải được cho biết bằng số phần phát sáng, từ một đến năm. Nếu tải vượt quá khả năng được đánh giá, biểu tượng Overload (Quá Tải) sẽ nhấp nháy.
	Battery Charge (Sạc Pin)—Mức sạc pin được thể hiện bằng số phần phát sáng. Khi tất cả năm khối phát sáng, có nghĩa là Back-UPS được sạc pin đầy. Khi một khối được lấp đầy, Back-UPS sắp cạn...
	Overload (Quá Tải)—Nhu cầu nguồn cho tải đã vượt quá công suất của Back-UPS.
	Event (Sự Kiện)—Có một sự kiện xuất hiện và cần chú ý đến thiết bị.
	Automatic Voltage Regulation (Điều Áp Tự Động)—Thiết bị đang bù đắp điện thế đầu vào rất thấp, mà không sử dụng nguồn pin.
	In (Vào)—Điện thế đầu vào. Out (Ra)—Điện thế đầu ra.
	System Faults (Lỗi Hệ Thống)—Hệ thống có lỗi. Số lỗi sẽ sáng trên giao diện hiển thị. Xem“Lỗi Hệ Thống” ở trang 4.
	Mute (Tắt Tiếng)—Âm cảnh báo đã bị tắt.
	Replace Battery (Thay Pin)—Chưa kết nối pin hoặc pin gần hết tuổi thọ sử dụng. Hãy thay pin.
	On Battery (Nguồn Từ Pin)—Thiết bị đang cấp nguồn dự trữ của pin cho thiết bị được kết nối, nó sẽ phát ra tiếng bíp bốn lần trong mỗi 30 giây.
	Nhấn Display (Màn Hình Hiển Thị) để cuộn qua các màn hình hiển thị.
	Input Voltage (Điện Thế Đầu Vào)
	Thời gian hoạt động ước lượng tính bằng phút
	Bộ đếm
	Power Event Counter (Bộ Đếm Sự Kiện Nguồn)
	Thời gian hoạt động ước lượng
	Output Voltage (Điện Thế Đầu Ra)
	Load in Watts (Tải tính bằng Wat)
	Input Voltage (Điện Thế Đầu Vào)
	Tải tính theo %
	Load in Watts (Tải tính bằng Wat)
	Output Voltage (Điện Thế Đầu Ra)
	Tải tính theo %
	Output Frequency (Tần Số Xuất)
	Output Frequency (Tần Số Xuất)
	AVR: Tính năng Automatic Voltage Regulation (AVR) (Điều Áp Tự Động) sẽ bù đắp điện thế đầu vào quá thấp, mà không sử dụng nguồn từ pin. Khi biểu tượng AVR sáng lên trên màn hình LCD, thiết bị ở c...


	Cấu hình
	Để tiết kiệm điện, hãy cài đặt cấu hình sao cho Back-UPS nhận ra thiết bị Chính, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc thiết bị thu A/V, và các thiết bị ngoại vi Có Kiểm Soát, chẳng hạn như máy...
	Kích hoạt tính năng Power-Saving
	Nhấn và giữ đồng thời Mute và Display trong hai giây. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để cho biết tính năng này được kích hoạt. Biểu tượng lá cây trên màn hình hiển thị sẽ phát sáng.

	Tắt tính năng Power-Saving.
	Nhấn và giữ đồng thời Mute và Display trong hai giây. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để cho biết tính năng này đã được tắt. Biểu tượng lá cây trên màn hình hiển thị sẽ tối đi.

	Đặt ngưỡng
	Lượng điện được một thiết bị sử dụng ở chế độ Sleep hoặc Standby khác nhau tùy thiết bị. Có thể phải điều chỉnh ngưỡng để đầu ra Master phát tín hiệu cho đầu ra Controlled tắt.
	1 . Đảm bảo thiết bị chính được kết nối với đầu ra Master. Đặt thiết bị đó ở chế độ Sleep hoặc Standby, hoặc OFF (TẮT).
	2 . Nhấn đồng thời Display và Mute và giữ trong sáu giây, cho đến khi biểu tượng lá cây nhấp nháy ba lần và thiết bị phát ra tiếng bíp ba lần.
	3 . Lúc này thiết bị Back-UPS sẽ nhận ra mức ngưỡng của thiết bị Chính và lưu lại dưới dạng thiết lập ngưỡng mới.
	Khi nguồn thiết bị được Bật, màn hình LCD có thể vẫn sáng hoặc tối đi để tiết kiệm năng lượng.
	1 . Chế Độ LCD Full Time (Toàn Thời Gian): Nhấn và giữ DISPLAY trong hai giây. Màn hình LCD sẽ sáng và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để xác nhận chế độ Full-Time.
	2 . Chế Độ Power-Saving: Nhấn và giữ DISPLAY trong hai giây. Màn hình LCD sẽ tối đi và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để xác nhận chế độ Power-Saving. Khi ở Chế Độ Power-Saving, màn hình LCD sẽ sáng ...
	Hãy điều chỉnh độ nhạy của UPS để kiểm soát thời điểm nó chuyển sang chế độ nguồn từ pin; độ nhạy càng cao, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ nguồn từ pin càng thường xuyên.
	1 . Đảm bảo thiết bị được nối với nguồn điện, nhưng ở vị trí OFF (TẮT).
	2 . Nhấn và giữ nút Power (Nguồn) trong sáu giây. Thanh Load Capacity (Công Suất Tải) sẽ nhấp nháy, cho biết thiết bị đang ở chế độ lập trình.
	3 . Nhấn lại nút Power để xoay qua các tùy chọn trình đơn. Dừng lại ở độ nhạy đã chọn. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để xác nhận lựa chọn.
	Low sensitivity (Độ nhạy thấp)
	Medium sensitivity (Độ nhạy trung bình)
	High sensitivity (Độ nhạy cao)



	156-288 Vac
	176-282 Vac
	176-276 Vac
	Điện thế đầu vào cực kỳ thấp hoặc cực kỳ cao. (Không khuyên dùng đối với tải máy tính.)
	Back-UPS thường xuyên chuyển sang chế độ nguồn từ pin.
	Thiết bị được kết nối nhạy đối với biến thiên điện thế.
	Cảnh Báo và Lỗi Hệ Thống
	Nhấn Display (Màn Hình Hiển Thị) để cuộn qua các màn hình hiển thị.
	Trạng thái quá tải ON LINE, được thể hiện bởi biểu tượng ON LINE sáng lên, và biểu tượng quá tải nhấp nháy.
	Ở chế độ ON LINE, pin không tốt, được thể hiện bởi biểu tượng nhấp nháy.
	Trạng thái quá tải (ON BATT) của pin dự phòng. Trạng thái này được thể hiện bằng biểu tượng quá tải nhấp nháy.
	Pin cạn, và thanh chỉ số Battery Charge nhấp nháy.

	Thiết bị sẽ hiển thị các thông báo lỗi. Hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của APC để được hỗ trợ thêm.
	• F01 - On-Battery Overload (Quá Tải Nguồn Từ Pin)
	• F02 - On-Battery Output Short (Đầu Ra Nguồn Từ Pin Thiếu)
	• F03 - On-Battery Xcap Overload (Quá Tải Xcap Nguồn Từ Pin)
	• F04 - Clamp Short (Thiếu Mạch Ghim)
	• F05 - Charge Fault (Lỗi Sạc Pin)
	• F06 - Relay Welding (Hàn Kết Rơle)
	• F07 - Temperature (Nhiệt Độ)
	• F08 - Fan Fault (Lỗi Quạt)
	• F09 - Internal Fault (Lỗi Bên Trong)


	Tham Khảo Nhanh về Nút Chức Năng
	Nguồn
	Power On (Bật Nguồn)


	0.2
	Tắt
	Nhấn Power để bắt đầu nhận nguồn điện đầu vào. Nếu không có nguồn đầu vào A/C, thiết bị sẽ vận hành trên nguồn pin.
	Power Off (Tắt Nguồn)

	2
	Bật
	Thiết bị không nhận được nguồn điện đầu vào, nhưng cung cấp tính năng chống quá áp.
	Màn hình hiển thị
	Truy Vấn Trạng Thái

	0.2
	Bật
	Xác nhận trang thái hoặc điều kiện của thiết bị. Màn hình LCD sẽ sáng trong 60 giây.
	Chế độ Full-Time/ Power-Saving

	2
	Bật
	Màn hình LCD sẽ sáng và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để xác nhận chế độ Full-Time. Màn hình LCD sẽ tối đi và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp để xác nhận chế độ Power-Saving. Khi ở Chế Độ P...
	Tắt tiếng
	Cụ Thể Đối Với Sự Kiện

	0.2
	Bật
	Tắt âm báo do có một sự kiện.
	Bật/Tắt Trạng Thái Chung

	2
	Bật
	Bật hoặc tắt âm báo. Biểu tượng Mute (Tắt Tiếng) sẽ sáng và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp một lần. Chức năng Mute sẽ không hoạt động trừ phi UPS vận hành trên nguồn từ pin.
	Độ nhạy

	6
	Tắt
	Biểu tượng Load Capacity sẽ nhấp nháy, cho biết thiết bị đang ở chế độ lập trình. Sử dụng nút Power để cuộn qua các mức Low (Thấp), Medium (Trung Bình), và High (Cao), dừng lại ở độ nhạy đã ch...
	Bật/Tắt đầu ra Chính/ Có Kiểm Soát

	2
	Bật
	Biểu tượng chiếc lá sẽ tối đi cho biết tính năng Master Outlet đã bị tắt hoặc phát sáng để cho biết tính năng Master Outlet được bật. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp một lần.
	Căn Chỉnh Ngưỡng Chính/Bật

	6
	Bật
	Trong khi căn chỉnh thiết lập ngưỡng, nên tắt thiết bị được kết nối với Master Outlet hoặc đặt ở chế độ Standby hoặc Sleep. Sau khi hoàn tất, biểu tượng Power-Saving sẽ nhấp nháy 3 lần và phát...
	Tự Kiểm Tra (thủ công)

	6
	Bật
	UPS sẽ tiến hành thử pin bên trong. Lưu ý: Việc này sẽ được thực hiện tự động khi thiết bị được ON (BẬT).
	Cài Đặt Lại Sự Kiện

	0.2
	Bật
	Khi màn hình Event (Sự Kiện) hiện lên, hãy nhấn và giữ Display, sau đó nhấn power, để xóa bộ đếm sự kiện lỗi nguồn.
	Cài Đặt Lại Lỗi

	2
	Lỗi
	Sau khi lỗi được xác định, hãy nhấn Power để xóa chỉ số trực quan và trở về chế độ chờ.
	Xử lý sự cố
	Đầu ra Battery Backup có thể được tải hết hoặc tải không đúng cách.

	Thông số kỹ thuật
	Nếu Back-UPS bị hư hỏng khi giao hàng, hãy thông báo cho công ty vận chuyển.
	Nếu cần bảo trì Back-UPS, vui lòng không gửi lại cho nhà cung cấp.
	1 . Tham khảo phần Xử Lý Sự Cố để loại trừ các vấn đề thường gặp.
	2 . Nếu không xử lý được sự cố, hãy truy cập http://www.apc.com/support/.
	3 . Nếu không xử lý được sự cố, hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của APC.
	Cung cấp số mẫu, số sêri Back-UPS và ngày mua. Sẵn sàng xử lý sự cố với đại diện Hỗ Trợ Kỹ Thuật của APC. Nếu việc này không thành công, APC sẽ cấp một số Return Merchandise Authorization (RMA) (C...
	Hỗ Trợ Kỹ Thuật
	http://www.apc.com/support
	Internet
	http://www.apc.com
	Toàn cầu
	+1 800 555 2725




